
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân 

viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp 

DV HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung cấp DV 

HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- 

thì ghi số của nhân 

viên)

1 Hải Phòng
Cửa Hàng Hải Dương

106 Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh 

Nghị, TP Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0936771999 (Nhấm 

phím 4)
CHGD

2 Hải Phòng
Cửa Hàng 39 Trần Hưng Đạo

39 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, TP Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

 0904266266
CHGD

3 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Chí Linh

219 Nguyễn Thái Học, Phường Chu Văn An, TP 

Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0901573883 - Nhấn 

phím 1
CHGD

4 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Kinh Môn

1 Phố Phạm Sư Mạnh, Phường Kinh Môn, TP.Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0901591090 - Nhấm 

phím 6
CHGD

5 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Nam Sách 339 Trần Phú, Xã Nam Sách, TP. Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901591090 - Nhấn 

phím 4
CHGD

6 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Kim Thành 108 Trần Hưng Đạo, xã Phú Thái, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901573883 - Nhấn 

phím 2
CHGD

7 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Thanh Hà SN64 Đường 25/5, Xã Thanh Hà, Tp Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901573883 - Nhấm 

phím 3
CHGD

8 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Cẩm Giàng 321 Tuệ Tĩnh - Phường Tứ Minh - TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901591090 - Nhấn 

phím 2
CHGD

9 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Bình Giang 181 Thống Nhất, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901591090 - Nhấn 

phím 1
CHGD

10 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Gia Lộc 260 Lê Thanh Nghị, Xã Gia Lộc, TP. Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901591090 - Nhấn 

phím 3
CHGD

11 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Tứ Kỳ

Số 176, Đường 391, Khu An Nhân, Xã Tứ Kỳ, TP 

Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0901573883 - Nhấm 

phím 5
CHGD

12 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Thanh Miện Số 4 Tuệ Tĩnh. Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901573883 - Nhấm 

phím 4
CHGD

13 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Ninh Giang số 61, thôn 3, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901591090 - Nhấn 

phím 5
CHGD

14 Hải Phòng
Cửa hàng số 93 Nguyễn Đức Cảnh

số 93 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, TP 

Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0936771999 - nhấn 

phím số 3
CHGD

15 Hải Phòng
Cửa hàng 102 Lương Khánh Thiện

102 Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, TP 

Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0904887272
CHGD

16 Hải Phòng
Cửa hàng số 13 Tôn Đức Thắng

số 13 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0936771999 - nhấn 

phím số 2
CHGD

MBF Tỉnh/TP: Hải Phòng

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF TỈnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc
(Chọn 1 trong các 

hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVB

H/AM)



17 Hải Phòng
Cửa hàng số 271 Tô Hiệu Số 271 Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0936913698

CHGD

18 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch An Dương Số 10, Tổ 4, Phường An Dương, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0902053883 - Nhấn 

phím 3 
CHGD

19 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch An Lão Số 104 Trần Tất Văn, Xã An Lão, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0902053883 - Nhấn 

phím 4 
CHGD

20 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Đồ Sơn

số 125A Lý Thánh Tông, Phường Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0931595665 - Nhấn 

phím 4 
CHGD

21 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Phạm Văn Đồng

Số 406 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, TP 

Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0902053883 - Nhấn 

phím 1 
CHGD

22 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Hồng Bàng

541A,Tổ Dân Phố 4 Hải Triều, Phường Hồng An, 

TP Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0931595665 - Nhấn 

phím 3
CHGD

23 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Kiến An 102 Trần Thành Ngọ, Kiến An, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0902053883 - Nhấn 

phím 2 
CHGD

24 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Kiến Thụy Số 55 Cầu Đen, Kiến Thụy, TP Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901575665 (nhấn 

phím 1)
CHGD

25 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Trịnh Xá - Thủy 

Nguyên TDP 5, Phường Thiên Hương, TP Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0931595665 (nhấn 

phím 1)
CHGD

26 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Tiên Lãng

số 70 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, xã Tiên Lãng, Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0901575665 (nhấn 

phím 2)
CHGD

27 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Vĩnh Bảo 129, Đông Thái, Xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng

MobiFone Hải Phòng
0901575665 (nhấn 

phím 3)
CHGD

28 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Ngũ Lão - Thủy 

Nguyên TDP 5 Phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng
MobiFone Hải Phòng

0931595665( nhấn 

phím 2_
CHGD

29 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Núi Đèo - Thủy 

Nguyên

số 7 Bạch Đằng, Phường Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0901575665 (nhấn 

phím 4)
CHGD

30 Hải Phòng
Cửa hàng giao dịch 99 Lạch Tray

số 99 đường Lạch Tray, phường Gia Viên, TP Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0936771999 - nhấn 

phím số 1
CHGD

31 Hải Phòng Trung tâm giao dịch Vĩnh Am Tam cường 3, Vĩnh Am, TP Hải Phòng MobiFone Hải Phòng 0902269575 CHGD

32 Hải Phòng Trung tâm giao dịch Cát Hải Thôn Lục Độ, Đặc thu Cát Hải, TP Hải Phòng MobiFone Hải Phòng 0902269575 CHGD

33 Hải Phòng
Trung tâm giao dịch Cát Bà

Đường Tùng Dinh, Đặc khu Cát Hải, TP Hải 

Phòng
MobiFone Hải Phòng

0902269575
CHGD

34 Hải Phòng Đỗ Minh Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936996866 NVBH

35 Hải Phòng Trần Văn Việt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904435696 AM

36 Hải Phòng Nguyễn Hữu Tiến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936833679 AM

37 Hải Phòng Nguyễn Mạnh Tiến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936597297 NVBH

38 Hải Phòng Phạm Duy Đức MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904239589 NVBH

39 Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Hằng - AM MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936817592 NVBH

40 Hải Phòng Hoàng Văn Hưng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904024789 NVBH

41 Hải Phòng Đoàn Duy Hiệu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 902028863 NVBH

42 Hải Phòng Bùi Phương Bắc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 899916663 NVBH

43 Hải Phòng Đỗ Duy Thái MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936835979 NVBH



44 Hải Phòng Bùi Quang Tùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931218339 NVBH

45 Hải Phòng Nguyễn Văn Thắng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898642222 NVBH

46 Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Hằng - NVBH MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906120387 NVBH

47 Hải Phòng Vũ Thị Thanh Thủy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901562666 AM

48 Hải Phòng Đặng Xuân Tiên - AM MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898303666 NVBH

49 Hải Phòng Nguyễn Văn Thìn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901595988 NVBH

50 Hải Phòng Đào Văn Tòng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936869486 NVBH

51 Hải Phòng Nguyễn Thị Ngân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898293888 NVBH

52 Hải Phòng Vũ Tiến Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934398689 NVBH

53 Hải Phòng Nguyễn Văn Linh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904379529 NVBH

54 Hải Phòng Nguyễn Thị Vân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 778350666 NVBH

55 Hải Phòng Nguyễn Thị Mai MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904862962 NVBH

56 Hải Phòng Vũ Văn Phong MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931567555 AM

57 Hải Phòng Phạm Mạnh Thắng - AM MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906047986 AM

58 Hải Phòng Đỗ Mạnh Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936591111 NVBH

59 Hải Phòng Trần Thanh Duyệt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931568333 NVBH

60 Hải Phòng Vũ Văn Trung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933696696 NVBH

61 Hải Phòng Đào Văn Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936888168 NVBH

62 Hải Phòng Trần Công Đoàn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931587986 NVBH

63 Hải Phòng Vũ Thị Khuyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936929956 NVBH

64 Hải Phòng Nguyễn Thị Hương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904594330 NVBH

65 Hải Phòng Nguyễn Thị Ái MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936586895 NVBH

66 Hải Phòng Nguyễn Thị Dương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 795229595 NVBH

67 Hải Phòng Nguyễn Trọng Tùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904397479 NVBH

68 Hải Phòng Vũ Văn Lâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 702260246 NVBH

69 Hải Phòng Bùi Đức Trường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936625996 NVBH

70 Hải Phòng Nguyễn Văn Sỹ MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934255268 NVBH

71 Hải Phòng Phạm Tuấn Duyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906557678 NVBH

72 Hải Phòng Vương Huệ Trinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 766391997 NVBH

73 Hải Phòng Phạm Ngọc Hồng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905766633 NVBH

74 Hải Phòng Nguyễn Trọng Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906101828 NVBH

75 Hải Phòng Đỗ Đức Hậu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904404333 NVBH

76 Hải Phòng Nguyễn Thị Huyền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901255689 NVBH

77 Hải Phòng Lê Văn Tùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905915666 NVBH

78 Hải Phòng Mai Sơn Lân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 775342668 NVBH

79 Hải Phòng Nguyễn Hải Sơn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 775817703 NVBH

80 Hải Phòng Phạm Thị Nhung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936652616 NVBH

81 Hải Phòng Vũ Đức Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 896129959 NVBH

82 Hải Phòng Nguyễn Văn Hai MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906132828 NVBH

83 Hải Phòng Nguyễn Hải Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904197768 NVBH

84 Hải Phòng Đỗ Thị Huyền Trang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936973135 NVBH

85 Hải Phòng Ngô Văn Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904006289 NVBH

86 Hải Phòng Phạm Công Lợi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934217910 NVBH



87 Hải Phòng Vũ Thu Phương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 763399399 NVBH

88 Hải Phòng Đoàn Duy Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936619379 NVBH

89 Hải Phòng Nguyễn Hoàng Huynh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934328834 NVBH

90 Hải Phòng Lê Thị Thu Hà MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934333995 AM

91 Hải Phòng Phạm Văn Thuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906024357 NVBH

92 Hải Phòng Ngô Thị Quỳnh Duyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906166363 NVBH

93 Hải Phòng Đào Quang Minh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 938451222 NVBH

94 Hải Phòng Dương Tú Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931396555 NVBH

95 Hải Phòng Phạm Duy Hoàng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 896111356 NVBH

96 Hải Phòng Phan Hà Mai Linh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 782255255 NVBH


